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[bookmark: _Toc47775717][bookmark: _Toc48032084]
[bookmark: _Toc71280142]TỔNG QUAN VỀ KHẢO SÁT MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA
[bookmark: _Toc47775718][bookmark: _Toc48032085][bookmark: _Toc71280143]Mục đích khảo sát
…
[bookmark: _Toc47775719][bookmark: _Toc48032086][bookmark: _Toc71280144]Phương pháp khảo sát
- Khảo sát trực tuyến thông qua website <đường dẫn khảo sát>  
- Khảo sát trực tiếp thông qua Hội nghị tham vấn các bên liên quan
[bookmark: _Toc47775720][bookmark: _Toc48032087][bookmark: _Toc71280145]Nội dung khảo sát
[bookmark: _Toc71280146][bookmark: _Toc48066318]Mục tiêu chương trình đào tạo 
(Bảng trình bày mục tiêu của CTĐT)
[bookmark: _Toc48066329][bookmark: _Toc71280147]Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
(Bảng trình bày CĐR CTĐT)
[bookmark: _Toc71280148]Đối tượng khảo sát
Qua phân tích tình hình thực tế và mục đích khảo sát, bộ phận khảo sát xác định đối tượng khảo sát, số lượng khảo sát dự kiến và đã thực hiện như sau:
	Đối tượng khảo sát
	Tổng cộng

	Nhóm đối tượng 1
	…
	…
	…
	Nhóm đối tượng n
	

	Yêu cầu
	Đã KS
	Yêu cầu
	Đã KS
	Yêu cầu
	Đã KS
	Yêu cầu
	Đã KS
	Yêu cầu
	Đã KS
	Yêu cầu
	Đã KS

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


[bookmark: _Toc47775721][bookmark: _Toc48032088][bookmark: _Toc71280149]Các cấp độ đánh giá
	Mức độ đồng ý
: Rất không đồng ý; 
: Không đồng ý; 
: Không có ý kiến; 
: Đồng ý; 
: Rất đồng ý.
	Mức độ cần thiết
 Không cần thiết
 Ít cần thiết 
 Không biết
 Cần thiết 
 Rất cần thiết

	Mức độ nên đạt được về kiến thức
(a) Hiểu
(b) Áp dụng
(c) Phân tích
(d) Đánh giá
(e) Sáng tạo
	Mức độ nên đạt được 
về kỹ năng
(a) Có thể tham gia, đóng góp
(b) Có thể hiểu, giải thích
(c) Có kỹ năng thực hành, thực hiện
(d) Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới


[bookmark: _Toc47775722][bookmark: _Toc48032089][bookmark: _Toc71280150]KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA
[bookmark: _Toc71280151][bookmark: _Toc47775723][bookmark: _Toc48032090]Thông tin về đối tượng được khảo sát
[bookmark: _Toc47775724][bookmark: _Toc71280152][bookmark: _Toc48032091]Thông tin vị trí công tác của đối tượng khảo sát 
Bảng 1. Số liệu về vị trí công tác của đối tượng khảo sát
	Đối tượng
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Nhóm đối tượng 1
	..
	…

	…
	..
	…

	…
	..
	…

	…
	..
	…

	Nhóm đối tượng n
	..
	…

	Tổng
	…
	100%


[bookmark: _Toc48032092][bookmark: _Toc47775725]
(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình tròn)
Hình 1. Biểu đồ phân bổ vị trí công tác của đối tượng khảo sát
[bookmark: _Toc48032093][bookmark: _Toc71280153]Giới tính của đối tượng khảo sát
Bảng 2. Số liệu về giới tính của đối tượng khảo sát
	Giới tính
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Nam
	…
	…

	Nữ
	…
	…

	Tổng
	…
	100%


[bookmark: _Toc48032094][bookmark: _Toc47775726]
(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình tròn)
Hình 2. Biểu đồ phân bổ giới tính của đối tượng khảo sát
[bookmark: _Toc48032095][bookmark: _Toc71280154]Phân tích kết quả khảo sát
[bookmark: _Toc47775727][bookmark: _Toc48032096][bookmark: _Toc71280155]Đánh giá mục tiêu của chương trình đào tạo
1.1.1.1 [bookmark: _Toc47775728][bookmark: _Toc71280156][bookmark: _Toc48032097]Đánh giá chung mục tiêu của chương trình đào tạo 
Bảng 3. Số liệu về đánh giá chung mục tiêu của chương trình đào tạo
	Ý kiến
	Mục tiêu của CTĐT được diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
	Mục tiêu của CTĐT phản ánh được năng lực nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp.
	Mục tiêu của CTĐT phản ánh được sự nghiệp tương lai của người học sau khi tốt nghiệp.

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Rất không đồng ý
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Không đồng ý
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Không có ý kiến
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Đồng ý
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Rất đồng ý
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng
	…
	100%
	…
	100%
	…
	100%


(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 3. Biểu đồ đánh giá chung mục tiêu của chương trình đào tạo

Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.1.1.2 [bookmark: _Toc71280157][bookmark: _Toc47775729][bookmark: _Toc48032098]Ý kiến góp ý khác về mục tiêu của chương trình đào tạo 
(Hệ thống liệt kê các ý kiến góp ý cho các câu hỏi mở)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến khác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: _Toc47775730][bookmark: _Toc48032099][bookmark: _Toc71280158]Đánh giá chuẩn đầu ra về kiến thức của chương trình đào tạo
1.1.1.3 [bookmark: _Toc71280159][bookmark: _Toc47775731][bookmark: _Toc48032100]Đánh giá về mức độ cần thiết 
Bảng 4. Số liệu đánh giá mức độ cần thiết theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Nhóm đối tượng 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Nhóm đối tượng n
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 4. Biểu đồ đánh giá mức độ cần thiết theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.1.1.4 [bookmark: _Toc71280160][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Đánh giá về mức độ đạt được hiện tại
Bảng 5. Số liệu đánh giá mức độ đạt được hiện tại theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Nhóm đối tượng 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Nhóm đối tượng n
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 5. Biểu đồ đánh giá mức độ đạt được hiện tại theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1.5 [bookmark: _Toc71280161]Đánh giá về mức độ nên đạt được 
Bảng 6. Số liệu đánh giá mức độ nên đạt được theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Nhóm đối tượng 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Nhóm đối tượng n
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 6. Biểu đồ đánh giá mức độ nên đạt được theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1.6 [bookmark: _Toc71280162]Đánh giá chung chuẩn đầu ra về kiến thức
Bảng 7. Số liệu đánh giá chung chuẩn đầu ra về kiến thức (tính trung bình theo thang 1-5)
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Mức độ cần thiết 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Mức độ đạt được HIỆN TẠI 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Mức độ NÊN đạt được 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 7. Biểu đồ đánh giá chung chuẩn đầu ra về kiến thức (tính trung bình theo thang 1-5)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1.7 [bookmark: _Toc71280163][bookmark: _Toc47775734][bookmark: _Toc48032102]Ý kiến góp ý khác cho chuẩn đầu ra về kiến thức của chương trình đào tạo 
(Hệ thống liệt kê các ý kiến góp ý cho các câu hỏi mở)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến khác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Toc71280164]Đánh giá chuẩn đầu ra về kỹ năng của chương trình đào tạo
1.1.1.8 [bookmark: _Toc71280165]Đánh giá về mức độ cần thiết 
Bảng 8. Số liệu đánh giá mức độ cần thiết theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Nhóm đối tượng 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Nhóm đối tượng n
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 8. Biểu đồ đánh giá mức độ cần thiết theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-5)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.1.1.9 [bookmark: _Toc71280166]Đánh giá về mức độ đạt được hiện tại
Bảng 9. Số liệu đánh giá mức độ đạt được hiện tại theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-4)
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Nhóm đối tượng 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Nhóm đối tượng n
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 9. Biểu đồ đánh giá mức độ đạt được hiện tại theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-4)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1.10 [bookmark: _Toc71280167]Đánh giá về mức độ nên đạt được 
Bảng 10. Số liệu đánh giá mức độ nên đạt được theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-4)
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Nhóm đối tượng 1
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Nhóm đối tượng n
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 10. Biểu đồ đánh giá mức độ nên đạt được theo các nhóm đối tượng (tính trung bình theo thang 1-4)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1.11 [bookmark: _Toc71280168]Đánh giá chung chuẩn đầu ra về kỹ năng
Bảng 11. Số liệu đánh giá chung chuẩn đầu ra về kỹ năng
	
	CĐR1
	…
	…
	…
	…
	…
	CĐRn

	Mức độ cần thiết (tính trung bình theo thang 1-5)
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Mức độ đạt được HIỆN TẠI (tính trung bình theo thang 1-4)
	
	
	
	
	
	
	

	Mức độ NÊN đạt được (tính trung bình theo thang 1-4)
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 11. Biểu đồ đánh giá chung chuẩn đầu ra về kỹ năng
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1.12 [bookmark: _Toc71280169]Ý kiến góp ý khác cho chuẩn đầu ra về kỹ năng của chương trình đào tạo 
(Hệ thống liệt kê các ý kiến góp ý cho các câu hỏi mở)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến khác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Toc71280170][bookmark: _Hlk69077226]Đánh giá về hình thức tổ chức, phương pháp dạy học nhằm đạt được chuẩn đầu ra
1.1.1.13 [bookmark: _Toc71280171]Đánh giá về mức độ cần thiết thay đổi hình thức tổ chức, phương pháp dạy học
Bảng 12. Số liệu đánh giá chung về mức độ cần thiết thay đổi 
hình thức tổ chức, phương pháp dạy học
	Ý kiến
	Nội dung 1
	…
	Nội dung n

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Không cần thiết
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Ít cần thiết
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Không biết
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Cần thiết
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Rất cần thiết
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng
	…
	100%
	…
	100%
	…
	100%


 
(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 12. Biểu đồ đánh giá mức độ cần thiết thay đổi 
hình thức tổ chức, phương pháp dạy học 
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.1.1.14 [bookmark: _Toc71280172]Ý kiến góp ý khác về hình thức tổ chức, phương pháp dạy học 
(Hệ thống liệt kê các ý kiến góp ý cho các câu hỏi mở)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến khác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _Toc71280173]Mức độ có thể tham gia của nhóm đối tượng … vào quá trình đào tạo
1.1.1.15 [bookmark: _Toc71280174]Mức độ tham gia của nhóm đối tượng … vào quá trình đào tạo
Bảng 13. Số liệu về mức độ có thể tham gia của nhóm đối tượng … vào quá trình đào tạo

	Mức độ
	Tham gia giảng dạy các học phần
	Tham gia hướng dẫn thực hành, thực tế, thực tập
	Tham gia hướng dẫn thực hành, thực tế, thực tập
	Tham gia ngày hội tuyển dụng người học tốt nghiệp

	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Đã tham gia
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Dự định tham gia không thường xuyên
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Dự định tham gia thường xuyên
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Dự định tham gia rất thường xuyên
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng
	…
	100%
	…
	100%
	…
	100%
	…
	100%


 
(Hệ thống cung cấp Biểu đồ hình cột)
Hình 13. Biểu đồ mức độ có thể tham gia của nhóm đối tượng … vào quá trình đào tạo
 
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến đánh giá)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.1.1.16 [bookmark: _Toc71280175]Ý kiến góp ý về mức độ tham gia của nhóm đối tượng … vào quá trình đào tạo
(Hệ thống liệt kê các ý kiến góp ý cho các câu hỏi mở)
Nhận xét: 
(Nhận xét về các ý kiến khác)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


[bookmark: _Toc71280176]KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
(Bộ môn đưa ra các kiến nghị đề xuất về điều chỉnh mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo)

Nghệ An, ngày      tháng 5 năm 2022
      Trưởng Bộ môn
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(Các phiếu khảo sát đã thực hiện)
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